
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HÀ PHONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 161/QĐ - UBND Hà Phong, ngày 08 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai ngân sách – Quý 2/2024

của UBND Phường Hà Phong

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ PHONG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 
19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 
Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND phường 
Hà Phong về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách 
phường năm 2024;

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính - Kế toán phường.

QUYẾT ÐỊNH:
Ðiều 1. Công bố công khai số liệu ngân sách – Quý 2 năm 2024 của UBND 

phường Hà Phong ( có các biểu chi tiết kèm theo ).
Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Ðiều 3. Văn phòng UBND, bộ phận Tài chính - Kế toán phường tổ chức 

thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND TP Hạ Long;
- Phòng TC – KH TP Hạ Long;
- Ðảng ủy – HĐND phường;
- Các tổ chức CT-XH phường;
- Lưu VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Điệp Hùng Thắng



UBND PHƯỜNG HÀ PHONG Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của UBND phường Hà Phong)

Đơn vị:  đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN

 TP GIAO
THỰC HIỆN
 - QUÝ 2/2024

SO 
SÁNH

A B 1 2 3=2/1

I TỔNG SỐ THU 18.089.000.000 15.123.971.235 84%

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 355.000.000 177.643.393 50%

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 935.000.000 976.218.747 104%

3 Thu bổ sung 15.713.000.000 12.035.000.000 77%

 - Thu bổ sung cân đối 8.043.000.000 4.020.000.000 50%

 - Thu bổ sung có mục tiêu 7.670.000.000 8.015.000.000 104%

4 Chi từ cải cách tiền lương 1.086.000.000  

5 Thu chuyển nguồn 1.935.109.095  

6 Thu kết dư  

II TỔNG SỐ CHI 18.628.147.180 9.374.756.227 50%

1 Chi đầu tư công (NQ 21) 7.600.000.000 5.457.608.000 72%

2 Chi thường xuyên 11.028.147.180 3.917.148.227 36%

3 Dự phòng -  



UBND PHƯỜNG HÀ PHONG Biểu số 114/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của UBND phường Hà Phong)

Đơn vị:  đồng
DỰ TOÁN THÀNH PHỐ 

GIAO THỰC HIỆN - QUÝ 2/2024 SO SÁNH 
(%)STT NỘI DUNG

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU 
NSNN

THU 
NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

 TỔNG THU 19.567.000.000 18.089.000.000 21.290.076.155 15.123.971.235 109 84

 Thu NS qua kho 
bạc 2.768.000.000 1.290.000.000 7.319.967.060 1.153.862.140 264 89

I Các khoản thu 
100% 503.000.000 448.000.000 644.004.319 418.047.385 128 93

1 Phí, lệ phí 93.000.000 93.000.000 50.334.000 50.334.000 54 54

2
Thuế sử dụng đất 
phi nông nghiệp 
(Hộ gia đình)

185.000.000 130.000.000 407.369.982 285.158.992 220 219

3 Thu phạt, tịch, thu 
khác theo quy định 225.000.000 225.000.000 186.300.337 82.554.393 83 37

II
Các khoản thu 
phân chia theo tỷ 
lệ phần trăm (%)

2.265.000.000 842.000.000 6.675.962.741 735.814.755 295 87

1 Thuế TNCN từ hộ 
kinh doanh 270.000.000 24.400.000 178.975.679 16.107.831 66 66

2
Thuế ngoài quốc 
doanh (VAT, 
TNDN)

700.000.000 140.000.000 395.505.188 78.981.047 57 56

3 Lệ phí trước bạ nhà 
đất 1.200.000.000 600.000.000 247.791.185 123.895.594 21 21

4 Lệ phí môn bài 37.000.000 37.000.000 44.755.000 44.755.000 121 121

5
Thuế sử dụng đất 
phi nông nghiệp 
(doanh nghiệp)

58.000.000 40.600.000 499.535.494 349.674.853 861 861

6 Thuế TNCN từ 
QSD đất 1.360.004.749 122.400.430

7 Thuế TNCN từ hộ 
cho thuê tài sản 4.272.000

8 Thuế TNCN từ tiền 
lương tiền công 126.000

9 Thu tiền sử dụng 
đất 3.944.268.600 -

10 Thuế thu nhập 
doanh nghiệp 400.000

11 Thuế tiêu thụ đặc 
biệt 328.846 -

VI Thu bổ sung từ 
ngân sách cấp trên 15.713.000.000 15.713.000.000 12.035.000.000 12.035.000.000 77 77

 - Thu bổ sung cân 
đối 8.043.000.000 8.043.000.000 4.020.000.000 4.020.000.000 50 50

 - Thu bổ sung có 
mục tiêu 7.670.000.000 7.670.000.000 8.015.000.000 8.015.000.000 104 104

C
CHI TỪ CẢI 
CÁCH TIỀN 
LƯƠNG

1.086.000.000 1.086.000.000

D THU CHUYỂN 
NGUỒN 1.935.109.095 1.935.109.095



UBND PHƯỜNG HÀ PHONG Biểu số 115/CK TC-
NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của UBND phường Hà Phong)

 Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Dự toán
Thực hiện (Số 

liệu đến 
30/6/2024)

% So 
sánh

A B 1 2 3
 Tổng chi ngân sách xã 18.628.147.180 9.374.756.227 50
I Chi Đầu tư công (NQ 21) 7.600.000.000 5.457.608.000 72
II Chi thường xuyên 11.028.147.180 3.917.148.227 36
1 Công tác Quốc phòng 537.681.108 245.514.500 50
2 Công tác An ninh trật tự 527.391.350 107.140.049 22
3 Chi sự nghiệp giáo dục 24.000.000 10.800.000 45
4 Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin 82.880.000 0 0
5 Chi sự nghiệp truyền thanh 71.280.000 0 0
6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 55.000.000 23.045.000 42
7 Sự nghiệp kinh tế 75.000.000 0 0
8 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 310.237.948 124.770.000 45
9 Chính sách và HĐ NCC với CM 320.000.000 320.000.000 100
10 Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể    
- Quản lý nhà nước 6.961.678.274 2.470.761.828 39
- Chi của của Đảng 574.013.000 144.558.170 25
- Chi của Đoàn Thể 1.202.295.000 433.754.680 37

11 Đào tạo khác trong nước 7.082.500 0  
12 Lương hưu và trợ cấp BHXH 67.608.000 33.804.000 50
13 Chi khác ngân sách 212.000.000 3.000.000 1
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